Thứ Ba ngày 05 tháng 9 năm 2023
KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
_______________________________________________
Dạy bù sáng thứ Ba                                  	
Thứ Tư ngày 06 tháng 9 năm 2023
Tiếng Việt
VIẾT: CHỮ A HOA
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Biết viết chữ viết hoa A (chữ cỡ vừa và cỡ nhỏ); viết câu ứng dụng Ánh nắng tràn ngập sân trường. 
-  Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: (Nhận biết được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp).
- Góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu: Chăm chỉ, trách nhiệm, rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ của học sinh.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, vở tập viết…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
* GV giới thiệu vào bài: Ở lớp 1 các con được làm quen với chữ A viết hoa. Trong tiết học hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con viết thật đúng, dẹp chữ  A viết hoa cỡ nhỡ và chữ nhỏ.
2.Khám phá 
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa A và hướng dẫn HS cách viết. 
+ GV cho HS quan sát chữ hoa A trên màn hình, phân tích cấu tạo của chữ A viết hoa. 





+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ A hoa.
[image: ]








- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
- Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết
- GV cho HS viết bài trong vở. Quan sát giúp đỡ HS gặp khó khăn.
- GV cùng HS nhận xét bài viết.
3.Luyện tập, thực hành 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS
- GV hướng dẫn HS: 
+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó?

+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu)
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng bao nhiêu?. 

+ Những chữ cái nào cao 2,5 li ? Những chữ cái nào cao 2 li? Con chữ t cao bao nhiêu? 

+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 


+ Dấu chấm cuối câu đặt ở đâu? 

- GV quan sát giúp đỡ HS viết bài.

- GV hướng dẫn chữa một số bài, nhận xét, động viên khen ngợi các em.
- GV trưng bày một số bài viết đẹp.
4. Vân dụng , trải nghiệm
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- Hs hát tập thể.
- HS lắng nghe, chuẩn bị VTV2/T1.





- HS quan sát chữ viết mẫu:
+ Quan sát chữ viết hoa A: độ cao, độ rộng, các nét và quy trình viết chữ viết hoa A. 
• Độ cao: 5 li; độ rộng: 5,5 li. 
• Chữ viết hoa A gồm 3 nét: nét 1 gần giống nét móc ngược trái nhưng hơi lượn ở phía trên và nghiêng về bên phải, nét 2 là nét móc ngược phải và nét 3 là nét lượn ngang. 
- HS quan sát và lắng nghe.
 - HS quan sát GV viết mẫu.
Nét 1: đặt bút ở đường kẻ ngang 3 và đường kẻ dọc 2, viết nét móc ngược trái từ dưới lên, nghiêng về bên phải và lượn ở phía trên, dùng bút ở giao điểm của đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 5. 
Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải đến điểm giao đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 5,5 thì dừng lại.
Viết nét lượn ngang: Từ điểm kết thúc nét 2, lia bút lên đến phía trên đường kẻ ngang 3 và viết nét lượn ngang thân chữ. 
- HS tập viết chữ viết hoa A (trên bảng con hoặc vở ô li, giấy nháp) theo hướng dẫn.
- HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau.

- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa A (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS lắng nghe, sửa chữa.


- HS đọc câu ứng dụng: Ánh nắng tràn ngập sân trường.
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+Viết chữ viết hoa A đầu câu. 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường: Nét 1 của chữ n tiếp liền với điểm kết thúc nét 3 của chữ viết hoa A. 
+ Khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng trong câu bằng khoảng cách viết chữ cái o. 
+ Độ cao của các chữ cái: chữ cái hoa A, h, g cao 2,5 li (chữ g cao 1,5 li dưới đường kẻ ngang); chữ p cao 2 li (1 li dưới đường kẻ ngang); chữ t cao 1, 5 li; các chữ còn lại cao 1 li. 
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ cái: dấu sắc đặt trên chữ hoa A (Ánh) và chữ ă (nắng), dấu huyền đặt trên chữ cái a (tràn) và giữa ơ (trường), dấu nặng đặt dưới chữ cái â (ngập). 
+ Vị trí đặt dấu chấm cuối câu: ngay sau chữ cái g trong tiếng trường. 
- Học sinh viết vào vở Tập viết 2 tập một. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm. 
- HS quan sát, cảm nhận.
- HS nêu nội dung đã học.
- HS nêu cảm nhận sau tiết học.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Tiếng Việt
NÓI VÀ NGHE: NHỮNG NGÀY HÈ CỦA EM
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nhận biết được các sự việc trong tranh minh hoạ về kì nghỉ hè của các bạn nhỏ; nói được điều đáng nhớ trong kì nghỉ hè của mình.
- Hiểu được các sự việc trong câu chuyện Những ngày hè của em. Hiểu được cảm xúc háo hức, vui vẻ của bạn học sinh trong ngày khai giảng năm học lớp 2. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: (Biết trao đổi trong nhóm về một vấn đề: chú ý lắng nghe người khác, đóng góp ý kiến của mình, không nói chen ngang khi người khác đang nói. Rèn khả năng viết câu).
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Có cảm xúc hãnh diện, tự hào khi trở thành học sinh lớp 2; có tình cảm thân thiết, quý mến đối với bạn bè; có niềm vui đến trường; có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- Cho HS hát tập thể bài Em yêu trường em.
- GV kết nối vào bài.
2. Khám phá 
- GV hướng dẫn HS làm việc chung cả lớp: 
+ Quan sát tranh. 
+ Nêu nội dung các bức tranh: 
Tranh vẽ cảnh ở đâu? 
Trong tranh có những ai? 
Mọi người đang làm gì? 

+ GV gọi một số (3 – 4) HS trả lời. 
+ GV hỏi: Theo em, các bức tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong thời gian nào? 
- GV giao nhiệm vụ: Các em vừa trải qua kì nghỉ hè sau 9 tháng học tập ở nhà trường. Các em hãy kể về kì nghỉ hè vừa qua của mình theo các câu hỏi gợi ý trong SHS, chỉ nên chọn kể về những gì đáng nhớ nhất.
 



- GV và cả lớp nhận xét, góp ý.
- GV hướng dẫn HS thực hiện theo các bước: 
+ Bước 1:. Nhớ lại những ngày sắp kết thúc kì nghỉ hè, nhớ lại suy nghĩ, cảm xúc của mình trong những ngày đầu trở lại trường đi học. 
+ Bước 2: Làm việc nhóm. 





+ Bước 3: Một số HS trình bày trước lớp. 
- GV nhận xét, góp ý.

3. Luyện tập, thực hành 
- GV hướng dẫn HS cách thực hiện hoạt động vận dụng. 
- Viết 2 – 3 cầu về kì nghỉ hè 
- GV lưu ý: HS có thể vẽ tranh minh hoạ về ngày hè của mình (nếu thích).
- GV cùng HS nhận xét, góp ý.
4. Vận dụng – Trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. 
- GV tóm tắt lại những nội dung chính. 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. - GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát tập thể



a. Kể về điều đáng nhớ nhất trong kì nghỉ hè của em.
- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.

+ Tranh 1 vẽ cảnh cả nhà về thăm quê, mọi người có lẽ vừa xuống xe ô tô đi về phía cầu bắc qua con kênh nhỏ; 
Tranh 2 vẽ cảnh bãi biển, mọi người tắm biển, xây lâu đài cát, thả diều,... 
Tranh 3 vẽ các bạn trai chơi đá bóng.
- 3 – 4 HS trả lời. 
- HS trả lời: Các bức tranh muốn nói về các sự việc diễn ra trong kì nghỉ hè.

- HS làm việc theo nhóm/ cặp: 
+ Từng HS nói theo gợi ý trong SHS. 
+ Mỗi bạn có thể kể trong 1 phút, tập trung vào điều đáng nhớ nhất. 
+ Cả nhóm hỏi thêm để biết được rõ hơn về hoạt động trong kì nghỉ hè của từng bạn.
+ Nhóm nhận xét, góp ý.
+ Đại diện các nhóm lên trình bày ý kiến trước lớp.
+ Lớp nhận xét, bổ sung.
b. Em cảm thấy thế nào khi trở lại trường sau kì nghỉ hè?
- HS làm việc cá nhân.


- Sau đó HS trao đổi trong nhóm 4. 
+ Từng em phát biểu ý kiến, cần mạnh dạn nói lên suy nghĩ, cảm xúc thật của mình. 
+ Các bạn trong nhóm nhận xét những điểm giống hoặc khác nhau trong suy nghĩ, cảm xúc của các bạn trong nhóm. 
- Một số HS trình bày trước lớp. 
+ Kể về điều nhớ nhất trong kì nghỉ hè. 
+ Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc khi tạm biệt kì nghỉ hè để trở lại trường lớp. 
- HS viết 2-3 câu về những ngày hè của em. (có thể viết về: một hoạt động em thích nhất; một nơi em đã từng đến, một người em đã từng gặp trong kì nghỉ hè; cảm xúc, suy nghĩ của em về kì nghỉ hè,...). 
- HS đọc bài viết của mình trước lớp.
- Lớp nhận xét, góp ý. 
- HS nhắc lại những nội dung đã học. 



- HS lắng nghe. 
- HS nêu ý kiến về bài học.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________________
Toán
Ôn tập các số đến 100 ( Tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
-  Nhận biết, phân tích được số có hai chữ số theo số chục và số đơn vị, viết được số có hai chữ số dạng: 35 = 30 + 5.
- Củng cố về thứ tự, so sánh số có hai chữ số.
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học 
(NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
- Chăm chỉ (Chăm học) đồng thời giáo dục tình yêu với môn học.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bộ đồ dùng Toán học 2, bảng nhóm.
2.Học sinh: Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
*Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
- Cho HS điều khiển trò chơi Ai nhanh – Ai đúng
- GV và HS nhận xét, bình chọn người thắng cuộc
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Thực hành, vận dụng
*Mục tiêu: Ôn tập phân tích, cấu tạo số. 
Bài tập 1. (Nhóm)
- GV cần lấy ví dụ trước để học sinh hiểu
- Chia lớp thành các nhóm, thi về thời gian và kết quả
- Đại diện HS làm bt (trình bày giống mô hình sgk)
Bài tập 2. (Cá nhân)
- GV HD HS làm bt vào vở ô ly/ bảng con
- Gv chữa bài: Tổ chức cho 2 HS thi làm trên bảng
- GV mở rộng: HS vận dụng tìm số lớn nhất, số bé nhất
Bài tập 3. (Cá nhân)
+ GV yêu cầu hs nhận biết số chục và đơn vị
+ HS nêu viết đáp án 
– GV chốt kết quả trên bảng








Bài tập 4. (Cá nhân)
+ GV hỏi hs cách làm
+ HS giải thích vì sao có đáp án đó
*GV mở rộng: vận dụng tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số vừa lập được
3. Định hướng HT tiếp theo
· Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài
- GV nhắc lại ND bài học
- GV đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS
- Nhắc HS về nhà chuẩn bị tiết học sau
	- 1 HS điều khiển; 3 bạn lần lượt thi đọc viết số lên bảng. HS khác cổ vũ.
+ HS 1: 46,74,87
+ HS 2: 52,45,95
+ HS 3: 36,63,93

- HS lắng nghe



BT1:
- HS làm việc nhóm trình bày kết quả vào bảng nhóm
67 = 60 + 7; 59 = 50 + 9; 55= 50+5

BT2:
- 2 HS thi làm trên bảng
1. 14 < 15 < 19 < 22
2. 22 > 19 > 15 > 14
BT3:
	Số
	Số chục
	Số đơn vị

	35
	3
	5

	53
	5
	3

	47
	4
	7

	80
	8
	0

	66
	6
	6



BT4:
37, 35, 53, 73, 75, 57





- HS lắng nghe



IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
Đạo đức
BÀI 1: VẺ ĐẸP QUÊ HƯƠNG EM (Tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- HS nêu được địa chỉ quê hương của mình
- Bước đầu nhận biết được vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở quê hương mình. 
- Rèn năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi.
- Hình thành phẩm chất yêu nước, trách nhiệm, chăm chỉ.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
2.Học sinh: SGK,VBT đạo đức, vở ghi chung
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cho HS nghe và vận động theo nhịp bài hát Quê hương tươi đẹp
GV: Bài hát nói về điều gì?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.
2. Hoạt động khám phá:
Hoạt động 1: Giới thiệu địa chỉ quê hương
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.5, tổ chức thảo luận nhóm 4, trả lời câu hỏi:
- Các bạn trong tranh đang làm gì?
-  Địa chỉ quê hương của các bạn ở đâu?
- Mời một số HS trả lời trước lớp
- GV yêu cầu HS giới thiệu về địa chỉ quê hương của em
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Vòng tròn bạn bè”. GV chia HS thành các nhóm, đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau và giới thiệu về địa chỉ quê hương của mình.
- GV kết luận: Ai cũng có quê hương, đó là nơi em được sinh ra và lớn lên. Các em cần biết và nhớ địa chỉ quê hương mình.
GV mở rộng thêm cho HS biết về quê nội và quê ngoại
*Hoạt động 2: Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên quê hương em
GV yêu cầu HS làm việc cá nhân quan sát tranh trong sgk trang 6,7, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Các bức tranh vẽ cảnh gì?
+ Nêu nhận xét của em khi quan sát bức tranh đó.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- GV yêu cầu HS giới thiệu về cảnh đẹp quê hương em
- GV cho HS hoạt động nhóm: Chia sẻ với các bạn trong nhóm những tranh ảnh đã sưu tầm được về cảnh đẹp quê hương
GV theo dõi, hỗ trợ HS 
- GV gọi HS đại diện trả lời.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận
- GV nhận xét, kết luận: Mỗi người được sinh ra ở những vùng quê khác nhau, mỗi vùng quê đều có những cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Các em cần tìm hiểu, yêu mến, tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của quê hương mình.
*Hoạt động 3: Khám phá vẻ đẹp con người quê hương em
- GV yêu cầu quan sát tranh và đọc đoạn văn trong sgk trang 7, trả lời câu hỏi:
+ Người dân quê hương Nam như thế nào?

- Làm việc nhóm: Hãy giới thiệu về con người quê hương em?

- GV theo dõi, hỗ trợ HS 



- Gọi HS trả lời

- GV kết luận: Con người ở mỗi vùng quê đều có những vẻ đẹp riêng, em cần tự hào và trân trọng vẻ đẹp của con người quê hương mình.
3. Vận dụng – Trải nghiệm:
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	
- Cả lớp thực hiện theo yêu cầu
- Cả lớp hát
- HS chia sẻ.




- HS thảo luận nhóm 4 trả lời câu hỏi: 
 - 2-3 HS trả lời.



- HS lắng nghe.

- Lần lượt HS giới thiệu trước lớp
- Các nhóm HS tham gia trò chơi, giới thiệu về quê hương của mình

- HS lắng nghe








- HS làm việc cá nhân, quan sát tranh và trả lời:
Tranh 1:  hình ảnh cao nguyên đá hùng vĩ.
Tranh 2: biển rộng mênh mông.
Tranh 3: sông nước êm đềm, nên thơ.
Tranh 4: ruộng đồng bát ngát.
Tranh 5: nhà cao tầng, xe cộ tấp nập.
Tranh 6: hải đảo rộng lớn.
- 3- 4 HS chia sẻ trước lớp
- HS lắng nghe.
Thảo luận nhóm, lựa chọn tranh ảnh đẹp, cử đại diện nhóm lên trình bày trước lớp.


- 2,3 HS trả lời
- Cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét về cách giới thiệu cảnh đẹp quê hương của các bạn, bình chọn cách giới thiệu của cá nhân hoặc của nhóm hay nhất.





- HS chia sẻ.
HS quan sát tranh và đọc đoạn văn trong sgk trang 7, trả lời câu hỏi:
- Người dân quê hương Nam: luôn yêu thương, giúp đỡ nhau, hiếu học, cần cù và thân thiện.
- Giới thiệu về con người quê hương em (tùy từng vùng miền, địa phương, HS giới thiệu nét đặc trưng, nổi bật của con người quê hương mình).
- Các nhóm thảo luận, tìm ra vẻ đẹp con người của quê hương mình( chú ý vẻ đẹp trong lao động)
- HS trả lời, các bạn khác lắng nghe, nhận xét
- Đại diện nhóm trình bày trước lớp
- Cả lớp theo dõi nhận xét, đánh giá


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

___________________________________________________________________

Thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2023
Tiếng việt
Nghe - viết Ngày hôm qua đâu rồi? Bảng chữ cái.
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
-  Viết chính tả một đoạn ngắn theo hình thức nghe – viết và hoàn thành bài tập chính
tả âm vần. 
-  Học thuộc tên các chữ cái trong bảng chữ cái. 
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: phát triển cho học sinh kĩ năng nghe viết, viết đúng chính tả, từ vựng, ngữ pháp; viết được một số câu hoàn chỉnh.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái. Biết quý trọng thời gian, yêu lao động.
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, Vở chính tả….
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
2. Khám phá 
* GV hướng dẫn HS phát hiện các hiện tượng chính tả: 
- GV đọc đoạn nghe – viết (lưu ý đọc đúng các tiếng HS dễ viết sai.
- GV HDHS tìm hiểu nhanh nội dung đoạn viết:
+ Trong khổ thơ cuối, bố đã dặn bạn nhỏ làm gì để  “ngày hôm qua vẫn còn”?
- GV hướng dẫn HS nhận biết các hiện tượng chính tả: 
+ Đoạn thơ có những chữ nào viết hoa? 
+ Đoạn thơ có chữ nào dễ viết sai? 
+ Khi viết đoạn thơ, cần viết như thế nào? 


- GV cho HS luyện viết các từ, tiếng dễ viết sai vào vở nháp.
- GV đọc to, rõ ràng, tốc độ vừa phải (quan sát HS viết để xác định tốc độ), đúng trọng âm; mỗi dòng thơ đọc 2 – 3 lần. 
- GV đọc soát lỗi chính tả. 




- GV chấm một số bài của HS.
- GV nhận xét bài viết của HS. Trưng bày một số bài viết đẹp. 
3.Luyện tập, thực hành 
a) Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.
- GV nêu bài tập.
- GVHDHS nắm vững yêu cầu bài. 

- GV tổ chức hoạt động nhóm 4.
- GV cùng HS nhận xét, góp ý, bổ sung (nếu có).
- GV chốt bảng chữ cái và tên chữ. 
- GV hướng dẫn HS học thuộc bảng chữ cái: đưa chữ cái và yêu cầu HS đọc tên chữ cái đó. 
- GV trình chiếu hoặc cho HS quan sát SHS và đọc chữ cái trong bảng.
- GV nhận xét, đánh giá.













b). Sắp xếp các chữ cái theo đúng thứ tự trong bảng chữ cái.
- GV nêu bài tập.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV có thể làm mẫu (nếu cần). 
- GV chốt: a, b, c, d, đ, ê.
4. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát và vận động theo bài hát Ngày hôm qua đâu rồi?



- HS nghe và quan sát đoạn viết trong SHS - hai khổ cuối bài thơ). 
- 1 - 2 HS đọc lại đoạn thơ nghe – viết. 
+ Bố dặn bạn nhỏ học hành chăm chỉ để ngày qua vẫn còn.



+ Viết hoa những chữ đầu dòng thơ.
+ VD: trong, trồng, gặt hái, ở lại, hạt lúa….
+ Khi viết đoạn thơ cần lưu ý viết lùi vào 3 ô và các dòng thơ viết thẳng nhau. Hết một khổ thơ cách một dòng mới viết khổ thứ hai.
- HS viết nháp một số chữ dễ viết sai, 

- HS nghe – viết bài vào vở.


- Lần 1: HS nghe và soát lỗi, dùng bút mực bổ sung các dấu thanh, dấu câu (nếu có).
- Lần 2: HS đổi vở soát lỗi cho nhau, dùng bút chì gạch chân chữ viết sai (nếu có).
- HS quan sát bài viết đẹp của bạn.





- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- HS xác định yêu cầu bài: Tìm những chữ cái còn thiếu trong bảng. Học thuộc tên các chữ cái.
- HS làm bài tập theo nhóm. 
- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 
- HS và GV nhận xét. 

- HS đọc thành tiếng (cá nhân/ cả lớp).
- HS đọc tên chữ cái theo yêu cầu của GV.
- 2-3 HS đọc các chữ cái trong bảng đã hoàn chỉnh.
[image: ]
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- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 
- HS làm bài tập theo cặp. 
- HS đại diện nhóm trình bày kết quả trước lớp. 
- HS và GV nhận xét. 

- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
____________________________________________
 Tiếng việt
Luyện tập: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu 
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
-  Phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu về bản thân. 
-  Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Góp phần hình thành các năng lực chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: Biết sử dụng vốn từ đã có để đặt câu, viết câu trọn vẹn về nội dung, hoàn chỉnh về hình thức.
- Góp phần hình thành các phẩm chất chủ yếu: Chăm chỉ, trung thực ( chăm chỉ trong các hoạt động học tập như hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi; trung thực trong khi viết văn giới thiệu về bản thân.)
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
2. Khám phá – luyện tập ( 25 -28 phút )
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
1. Nhìn tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động.
- GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2.






- GV và HS nhận xét, bổ sung.



- GV hỏi thêm HS câu hỏi mở rộng: 
+ Vì sao em biết tranh 1 là đi học? 
(Mục tiêu của câu hỏi nhằm kích thích HS nói được những suy luận của mình). 
- GV chốt nội dung từng tranh. 
* Hoạt động 2. Làm bài tập 2
2. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu.
- GV nêu bài tập.
- GV hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài tập. 
- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập theo nhóm 2. 
- GV quan sát các nhóm hoạt động, giúp đỡ (nếu cần).
- GV và HS nhận xét. 




- GV chốt nội dung bài tập. 

* Hoạt động 3. Làm bài tập 3
3. Đặt một câu giới thiệu theo mẫu ở bài tập 2.
- GV nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn HS thực hiện bài tập. 

- GV chốt: VD: Tôi là học sinh lớp 2B.


4. Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
 ( 3 – 5 phút )
- Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
- Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	* Lớp hát và vận động theo bài hát.


Nhìn tranh, tìm từ ngữ chỉ sự vật, từ ngữ chỉ hoạt động.
- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 
- HS xác định yêu cầu bài.


- HS làm việc nhóm (nhóm 2), quan sát tranh và tìm từ ngữ thích hợp với mỗi hình. 
- HS trình bày kết quả trước lớp.
a. Những từ ngữ chỉ sự vật:
+ Chỉ người: học sinh, cô giáo, bác sĩ
+ Chỉ sự vật: khăn mặt, quần áo, mũ, cặp sách.
b. Những từ ngữ chỉ hoạt động: đi học, chải đầu, viết bảng.
- HS nói theo suy luận của mình.
- tranh 1: đi học; tranh 2: khăn mặt; tranh 3: Cô giáo; tranh 4: quần áo, tranh 5: mũ; tranh 6: chải đầu; tranh 7: cặp sách; tranh 8: bác sĩ.

Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu giới thiệu. 
- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS. 
- HS xác định yêu cầu bài.

- HS làm việc nhóm (nhóm 2). 

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. 

- HS và GV nhận xét. 
+ Bạn Hà là học sinh lớp 2A. 
+ Bố em là bác sĩ.
+ Trường em là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.
- 3 HS nối tiếp đọc ba câu đã nối hoàn chỉnh. 

Đặt một câu giới thiệu theo mẫu ở bài tập 2.
- HS đọc yêu cầu của bài tập 3 trong SHS. 
- HS xác định yêu cầu bài.
- HS làm việc cá nhân. 
- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. 
- HS và GV nhận xét. 

- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
_________________________________________
Toán
TIA SỐ CỦA EM
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Nhận biết được tia số và viết được số thích hợp trên tia số.
- Nhận biết được số liền trước, số liền sau của một số.- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
II. Đồ dùng dạy học 
1. Chuẩn bị của giáo viên  (cho 1 nhóm) 
	STT 
	Thiết bị/dụng cụ 
	Số lượng 
	Hình ảnh minh hoạ 

	1
	Các thẻ số từ 0 đến 15 
	16 thẻ 
	

	2
	Bảng phụ có vẽ hình ảnh tia chưa viết số 
	1 cái 
	


2. Chuẩn bị của học sinh (cho 1 nhóm) 
	STT 
	Thiết bị/dụng cụ 
	Số lượng 
	Hình ảnh minh hoạ 

	1
	Giấy bìa cứng /giấy thủ công/giấy vở ô li
	1 cái 
	

	2
	Kéo/ thước kẻ  
	1 cái 
	

	3
	Bút viết/ bút sáp 
	1 hộp 
	

	4
	Dây, ghim, kẹp  
	
	



III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
1. Ổn định tổ chức
2. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Hoạt động khởi động:  

	GV mời các em HS cùng hát một bài
	HS hát

	Hoạt động 1: Làm tia số 
Cách tiến hành 

	a. Lựa chọn dụng cụ và vật liệu
Thảo luận nhóm: 
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp với ý tưởng làm tia số của nhóm.
- GV mời đại diện nhóm lên chia sẻ ý tưởng chọn vật liệu, dụng cụ trước lớp.



- GV mời các nhóm khác nhận xét, góp ý.


b. Làm tia số theo cách của em hoặc nhóm em.
- GV chiếu một vài hình ảnh các tia số.
- GV gợi ý: HS tham khảo và thực hiện làm tia số theo các bước trong sách Bài học stem lớp 2, trang 8.
Bước 1: Tạo 1 đường có mũi tên.
Bước 2: Dùng bút và thước kẻ tạo các vạch đều nhau.
Bước 3: Gắn hoặc viết các số tương ứng dưới mỗi vạch.
Bước 4: Trang trí để hoàn thiện tia số bằng cách vẽ hình và tô màu em thích.
- GV yêu cầu các nhóm thực hành làm tia số.
(GV quan sát, hỗ trợ nếu các nhóm gặp khó khăn)
c. Kiểm tra và điều chỉnh sản phẩm theo các tiêu chí
- GV yêu cầu các nhóm: thử nghiệm, chỉnh sửa sản phẩm theo các tiêu chí.
- GV nhận xét, đánh giá sản phẩm của các nhóm: (sản phẩm của các nhóm đã đạt được theo các tiêu chí đề ra chưa, đạt đến mức độ nào?)
	

- HS lựa chọn vật liệu, dụng cụ phù hợp với ý tưởng.

- Đại diện nhóm chia sẻ.
(Ý tưởng lựa chọn dụng cụ, vật liệu, ví dụ: Làm phần mũi tên của tia số nên vẽ hay làm bằng giấy?…).
- Nhóm khác nhận xét, góp ý (ví dụ cách chia các vạch sao cho đều nhau,…).


- HS theo dõi.

- HS theo dõi.








Các nhóm thực hành làm tia số.





Các nhóm thử nghiệm điều chỉnh sản phẩm theo các tiêu chí.
- HS theo dõi.


	Hoạt động 2: Sử dụng tia số
Cách tiến hành

	a. Tìm số liền trước, số liền sau của một số
- GV mời HS trả lời câu hỏi: 
-Em hãy tìm số liền trước, liền sau của số 5.

- Em hãy so sánh hai số 7 và 12.

b. Thực hiện phép tính trên tia số
- Thực hiện phép cộng: 11 + 4 = ?
- GV mời HS trả lời.
- Thực hiện phép tính: 18 – 5 = ?
c. Trò chơi “đố bạn”
- GV mời các nhóm tham gia trò chơi. 
- GV giới thiệu cách chơi.
Các nhóm sử dụng tia số vừa làm để đố bạn.
Nhóm trưởng nêu ra 1 số rồi yêu cầu các thành viên trong nhóm sẽ dùng tia số để trả lời, bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất là người tiếp theo ra đề bài cho các thành viên khác.
- GV mời các nhóm chơi trò chơi.
- Nhóm trưởng nêu ra 1 số rồi yêu cầu bạn hãy chỉ ra số liền sau và số liền trước của số đó.
- Bạn nào trả lời nhanh và đúng câu hỏi trên sẽ ra đề bài cho các bạn.
- Bạn hãy chọn hai số rồi so sánh hai số đó.


- HS tiếp theo ra đề bài cho các bạn.
- Thực hiện phép tính sau (GV chiếu bài tập).
- Bạn hãy dùng tia số để tìm ra kết quả.














- GV nhận xét, đánh giá các nhóm tham gia trò chơi.
- GV yêu cầu HS trưng bày sản phẩm tia số tại các nhóm.
- GV yêu cầu HS giới thiệu về tia số.

- GV nhận xét, khen ngợi phần trưng bày và giới thiệu của các nhóm.
3. Nhiệm vụ tiếp theo
- Hoàn thiện sản phẩm của em cho tốt hơn.
- Sử dụng sản phẩm trong học tập và cuộc sống.
– Chuẩn bị bài cho tiết học sau
	

- HS trả lời (số liền trước của số 5 là số 4, số liền sau của số 5 là số 6).
- HS trả lời (số 7 đứng trước số 12, nhỏ hơn số 12 và ở bên trái số 12).

- HS trả lời: 11 + 4 = 15

- HS thực hiện: 18 – 5 = 13
- GV chiếu đáp án.

– HS theo dõi.






- HS tham gia trò chơi.
Ví dụ: Chọn số 11
Kết quả: 
Số 10 là số liền trước của 11.
Số 12 là số liền sau của 11.

- So sánh hai số 8 và 13.
(số 8 đứng trước số 13, nhỏ hơn số 13  và ở bên trái số 13).

Dự kiến đáp án
12 + 3 = 15
14 + 5 = 19
16 – 2 = 14
13 – 3 = 10
11 + 8 = 19
13 + 5 = 18
14 – 3 = 11
15  – 5 = 10
10 + 5 = 15
14 + 4 = 18
17 – 5 = 12
18 – 3 = 15
15 + 3 = 18
14 + 2 = 16
19 – 7 = 12
13 – 2 = 11

HS trưng bày sản phẩm và giới thiệu về sản phẩm tia số của mình (Em tạo ra tia số bằng vật liệu gì? Khó khăn khi làm tia số? Cách sử dụng tia số trong học toán).
Em có thể vừa giới thiệu vừa thao tác trên sản phẩm của mình.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________
Tự nhiên và xã hội
CÁC THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH ( tiết 1 )
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Kể được các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ.
- Vẽ, viết hoặc dán ảnh được các thành viên trong gia đình có hai, ba thế hệ vào sơ đồ.
- Biết giới thiệu về sơ đồ thế hệ của gia đình mình.
- Phát triển năng lực : tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- NL nhận thức, tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên – xã hội xung quanh:  Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về các thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình hai thế hệ, ba thế hệ. 
- Hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái và trách nhiệm. (Biết quan tâm đến các thành viên trong gia đình.)
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; Phiếu học tập (sơ đồ gia đình có hai, ba thế hệ).SGK,VBT.
2.Học sinh: SGK,VBT,ghi chung,một số tranh ( ảnh) về gia đình mình.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- GV đưa tranh và giới thiệu chủ đề: Gia đình
- GV tổ chức cho HS thi: “Giới thiệu với bạn về các thành viên trong gia đình nhà em”.
 - GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá 
HĐ1. Tìm hiểu các thành viên gia đình nhà Hoa từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi
-GV cho HS quan sát tranh và TL câu hỏi:
+ Gia đình hoa gồm mấy thành viên?
 + Hãy nêu các thành viên từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.
- GV dẫn dắt nội dung kiến thức để từ đó HS dần hình thành khái niệm “Thế hệ”.
HĐ 2. Tìm hiểu hình sơ đồ thế hệ gia đình bạn Hoa.  
*Câu dẫn: “Gia đình Hoa có nhiều thế hệ cùng chung sống. Những người ngang hàng trên sơ đồ là cùng một thế hệ”.
- Y/c HS quan sát sơ đồ và dựa vào câu dẫn, trả lời:
+ Những ai trong sơ đồ ngang hàng nhau?
+ Chỉ và nói những người cùng thế hệ trong gia đình Hoa.
=> GV, HS thống nhất kết quả: Gia đình Hoa có ba thế hệ cùng chung sống, gồm thế hệ ông bà; thế hệ bố mẹ; thế hệ con (Hoa và em của Hoa).
HĐ 3. Mở rộng:
- HD HS tìm hiểu cách xưng hô trong gia đình bốn thế hệ.
+ GV đưa tranh/ảnh gia đình bốn thế hệ


- GV kết luận cùng sơ đồ 4 thế hệ: Nếu gia đình em mà có bốn thế hệ thì thế hệ thứ tư chính là các các em,(con) thế hệ thứ nhất là các cụ. 
3. Thực hành. (20-22p)
HĐ4. HDHS viết, vẽ hoặc dán ảnh từng thành viên trong gia đình em theo sơ đồ các thế hệ. 
- HD HS lựa chọn sơ đồ phù hợp với gia đình mình.
- Tổ chức cho HS làm việc nhóm có thể vẽ, viết tên hoặc dán ảnh vào sơ đồ (VBT)
- GV theo dõi, giúp đỡ HS.
HĐ5. Giới thiệu sơ đồ thế hệ trong gia đình em.
- Tổ chức cho HS thi giới thiệu sơ đồ thế hệ của gia đình mình.
- GV đánh giá, biểu dương.
· Tổng kết.
- GV gọi HS đọc lời chốt của Mặt trời.
- GV hỏi: Mặt trời chốt kiến thức gì vậy?
4. Định hướng tiết học sau.
- GV hỏi: Qua bài hôm nay các em đã biết những gì?
 - GV  nhận xét tiết học, biểu dương học sinh
- Yêu cầu HS: Bạn nào chưa hoàn thành sơ đồ thế hệ thì về nhà nhờ sự trợ giúp của ông bà và bố mẹ. (BT3 – VBT – Tr. 6)
	


- 3 - 4 HS thi giới thiệu

- HS lắng nghe






· HSTL:
+ 6 người
+ Ông – bà=> bố - mẹ=> Hoa và em trai.
- HS lắng nghe




- Đọc câu dẫn 


- HSTL:
+ Ông – bà; Bố - mẹ; Hoa – em.
+ Thế hệ ông bà. (1)
+ Thế hệ bố mẹ. (2)
+ Thế hệ con. (3)
- 1 HS lên bảng chỉ lại sơ đồ và nói



- HS cùng thảo luận
- Đại diện 1-2 nhóm lên rình bày. HS khác góp ý.
+Thế hệ các cụ. (1)
+ Thế hệ ông bà. (2)
+ Thế hệ bố mẹ. (3)
+ Thế hệ con. (4)









- HS làm việc nhóm đôi viết/ vẽ/ dán ảnh vào sơ đồ thế hệ của gia đình của mình vào BT3 – VBT- Tr 6

- 3 - 4 HS lên trình bày. HS khác góp ý, bổ sung.

- 1- 2 HS đọc.
- HS TL:
Gia đình 2 thế hệ thường gồm bố mẹ và con.
Gia đình 3 thế hệ gồm ông bà, bố mẹ và con.

- HS TL

- HS lắng nghe.

- HS ghi nhớ nhiệm vụ.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 8 tháng 9 năm 2023
Tiếng việt
Luyện tập :Viết đoạn văn giới thiệu bản thân                                                                                 
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
-  Viết được 2 – 3 câu tự giới thiệu về bản thân. 
-  Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến văn bản đọc; trao đổi về nội dung của bài thơ và các chi tiết trong tranh. 
-  Phát triển vốn từ chỉ người, chỉ vật; phát triển kĩ năng đặt câu giới thiệu về bản thân. 
-  Có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Góp phần hình thành các năng lực chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: Biết sử dụng vốn từ đã có để viết câu văn, viết đoạn văn theo yêu cầu.
- Góp phần hình thành các phẩm chất: Trung thực, trách nhiệm 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
2.Hoạt động khám phá 
* Hoạt động 1. Làm bài tập 1
1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- GV nêu bài tập.
- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV đưa ra bức tranh BT1, cho HS quan sát.
+ Tranh vẽ ai?
+ Hai bạn nhỏ trong tranh tên là gì? Vĩ sao em biết được tên bạn?

- GV cho HS đọc hai câu hỏi của BT1 trong SHS.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2.

- GV hướng dẫn HS cách nói lời và đáp lời khi giới thiệu về mình. 



- GV chốt nội dung cho hai câu hỏi.


- GV tổ chức cho HS sắm vai hai bạn Khang và Bình nói lời chào hỏi, giới thiệu.
3.Luyện tập, thực hành 
*Hoạt động 2. Làm bài tập 2
2. Viết 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân.
- GV nêu bài tập.

- GV giúp HS nắm vững yêu cầu của bài tập. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 2, giới thiệu bản thân cho bạn bên cạnh.
- GV cho HS 2 – 3 câu tự giới thiệu bản thân vào VTV2/T1 tr7.
- GV quan sát giúp đõ HS yếu.

- GV nhận xét, đánh giá và trưng bày một số bài viết mẫu. 
(VD: Tôi tên là Nguyễn Trí Tâm, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Thành Công. Tôi thích học môn Toán và môn Tiếng Việt.)
4. Vận dụng – trải nghiệm
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS
	* Lớp hát và vận động theo bài hát.

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- HS đọc yêu cầu của bài tập (đọc cả phần lời của nhân vật). 
- Cả lớp đọc thầm. 

- HS xác định yêu cầu bài: Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
+ Tranh vẽ hai bạn nhỏ
+ Tên của hai bạn là Khang và Bình. Em biết được tên  qua lời giới thiệu của các bạn.
- HS đọc câu hỏi trong sách.

- HS (2 nhóm) làm việc nhóm dưới hình thức hỏi đáp. 
- HS trình bày kết quả trước lớp. 
- HS, GV nhận xét. 
- Khi giới thiệu về mình, em nên nói đầy đủ cả họ tên, tuổi và sở thích . 
a. Bình và Khang gặp nhau và chào nhau ở sân bóng.
b. Khang giới thiệu tên, lớp mình học (2C) và sở thích của bạn ấy (đá bóng). 
- 2 HS lên sắm vai.
- HS, GV nhận xét. 



- HS đọc yêu cầu của bài tập trong SHS.
- Cả lớp đọc thầm. 
- HS xác định yêu cầu bài: Viết 2-3 câu tự giới thiệu về bản thân. 
- HS làm việc nhóm 2, giới thiệu bản thân cho bạn bên cạnh.
- 2 HS lên giới thiệu trước lớp.

 - HS, GV nhận xét và chữa lỗi cho HS. 
- HS làm bài vào vở.
- 2-3 HS đọc bài làm của mình trước lớp.
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- HS quan sát và lắng nghe.


- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.
- HS nêu cảm nhận của mình
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Tiếng việt
ĐỌC MỞ RỘNG
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Tự tìm đọc một bài thơ yêu thích theo chủ đề, chia sẻ với người khác tên bài thơ, tên nhà thơ và những câu thơ em thích.
- Đọc đúng, rõ ràng bài đọc mở rộng theo chủ đề do GV hoặc HS chuẩn bị, biết ngắt nghỉ, nhấn giọng phù hợp.
- Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến bài đọc. 
- Bước đầu biết cách ghi phiếu đọc sách với những thông tin cơ bản nhất, nói được những điều em thích nhất trong cuốn sách em đã đọc. 
- Biết chia sẻ những trải nghiệm, suy nghĩ, cảm xúc có liên quan đến bài đọc; trao đổi về nội dung của bài đọc và các chi tiết trong tranh. 
- Thêm yêu sách và có thêm cảm hứng để đọc sách.
- Góp phần hình thành các NL chung; phát triển NL ngôn ngữ, NL văn học: Đọc đúng, trôi chảy và diễn cảm văn bản, bước đầu phân biệt văn bản truyện và thơ.
- PC: Chăm chỉ, trách nhiệm, trung thực. 
II.Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử; SGK, SGV.....
2.Học sinh: SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
2. Luyện tập, thực hành 
*Hoạt động 1. 
1. Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. Nói với các bạn tên bài thơ, câu chuyện và tên tác giả.
(Trong buổi học trước, HS được giao nhiệm vụ tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. GV có thể chuẩn bị một số bài thơ, câu chuyện phù hợp và cho HS đọc ngay tại lớp.) 
- GV cho HS đọc nội dung hoạt động mở rộng.
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
*Hoạt động 2
2. Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe.
- GV cho HS đọc nội dung hoạt động mở rộng. 
- GV hướng dẫn HS nắm vững yêu cầu hoạt động mở rộng. 
- GV khuyến khích HS trao đổi sách cho nhau để cùng nhau đọc được nhiều văn bản nhất.
3. Vận dụng – trải nghiệm
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học. GV tóm tắt lại những nội dung chính: 
- GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học. 

- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS.
	- Cho học sinh hát


Tìm đọc một bài thơ hoặc câu chuyện viết về thiếu nhi. Nói với các bạn tên bài thơ, câu chuyện và tên tác giả.




- HS đọc nội dung hoạt động mở rộng
- HS làm việc nhóm (nhóm 2) trao đổi về từng nội dung. 
+ Nói tên bài thơ đã tìm được.
+ Nói tên tác giả bài thơ đó. 

Đọc một số câu thơ hay cho các bạn nghe.
- HS đọc nội dung hoạt động mở rộng.

- HS làm việc nhóm (2 nhóm) đọc một số câu thơ mà em thích cho các bạn nghe.
- HS đổi sách cho nhau để đọc.

- HS nêu nội dung đã học.
- HS lắng nghe.

- HS nêu ý kiến về bài học (Em thích hoạt động nào? Em không thích hoạt động nào? Vì sao?).
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________
Toán
Bài 2 : Tiết 2 - Luyện tập 
I. Yêu cầu cần đạt:Sau bài học,HS có khả năng:
- Củng cố kiến thức về tia số và viết được số thích hợp trên tia số.
- Tiếp tục thực hành kĩ năng xác định được số liển trước, số liền sau của một số.
- Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).
II.Đồ dùng dạy học:
- GV: Máy tính, tivi chiếu nội dung bài, phiếu.
- HS: SGK, VBT, vở ô ly.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động Khởi động 
- GV cho HS ôn lại số liền trước, số liền sau của một số:
+ Số liền trước của số 1 là số nào?
+ Số 9 là liền sau của số nào?
+ Số 11 là liền sau của số nào?
- GV nhận xét, kết nối vào bài mới.
2. Thực hành, vận dụng
Bài 1: Tìm trên tia số 
- GV cho HS quan sát bảng số của bài tập 1.
- GV yêu cầu HS quan sát trên tia số, so sánh, xếp thứ tự số để tự làm các câu a, b. 
- GV có thể đưa ra các bài toán “mở” (có nhiều đáp số), VD:
[image: ] - 
- Cho HS làm bài vào vở. 
- Nhận xét, tuyên dương HS.
Bài 2: Chọn câu trả lời đúng
Ghép được bao số có hai chữ số? 
- GV HD HS sử dụng thẻ số trong bộ đồ dùng toán để ghép số.
- GV tổ chức cho cả lớp thi viết đáp án vào bảng con.

- GV tổ chức cho HS chữa đáp án
- GV dùng sơ đồ để HD HS lập số để tránh nhầm hoặc sót số.
[image: ]
- GV Lưu ý: Các số ghép được như 04, 05 không phải là số có hai chữ số. 
- GV chiếu hình ảnh đáp án  trên màn hình.
- GV mở rộng: Tìm số lớn nhất hoặc bé nhất trong các số ghép được. 
- Nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: Số? 
- GV HDHS: tự tìm ra các toa ghi số liền trước, số liền sau của số ghi ở một toa nào đó. Tìm ra được các toa ở giữa hai toa nào đó (có ghi số thích hợp). 
- GV cho HS làm bài vào phiếu.
- GV quan sát, hỗ trợ HS gặp khó khăn.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả và nhận xét.
- GV chốt, chiếu đáp án. 
- Nhận xét, đánh giá bài HS.
Bài 4: Số ? 
-  Gọi HS đọc YC bài.
- Bài yêu cầu làm gì?
- GV cho HS làm việc cá nhân VBT. 
-  Cho HS lên chia sẻ cách làm.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
Bài 5: 
- GV treo tranh bài toán lên bảng và vừa chỉ vào tranh vừa nêu bài toán như 1 câu chuyện: Thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng, thỏ xám chạy thi; có các bạn voi, bạn thỏ là cổ động viên, bạn rùa là trọng tài,...)
- Đố các em: Trong chuyện này, Thỏ Trắng được chạy ở làn thứ mấy?
- Vì sao em lại xác định được vậy?
- GV chốt đáp án, biểu dương.
3. Vận dụng – Trải nghiệm 
- GV yêu cầu HS nhắc lại ND bài.
- Nêu cảm nhận của mình sau tiết học.
- GV tiếp nhận ý kiến.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn dò chuẩn bị cho bài sau.
	




- 2 - 3 HS trả lời câu hỏi:
+ Số liền trước cúa số 1 là số 0.
+ Số 9 là liền sau của số 8
+ Số 11 là liền sau của số 12




- HS đọc đề bài và xác định yêu cầu bài.
- HS quan sát tia số, so sánh và trao đổi nhóm 2.
- Đại diện báo cáo kết quả.
- Lớp nhận xét.








- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS HS sử dụng thẻ số và thực hiện đếm các số lập được.
- Cả lớp viết đáp án đúng vào bảng con.
- HS giơ bảng kết quả
(Đáp án C: 4)

-HS theo dõi









- HS chữa kết quả (nếu sai)
- HS TL 

3.
 - HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- Xác định yêu cầu và hoàn thành vào phiếu tương ứng của dãy mình

+ Dãy 1: Phiếu a; Dãy 2: Phiếu b; Dãy 3: Phiếu c
+ Đại diện mỗi dãy một bạn nêu kết quả. Dãy khác góp ý, bổ sung.
- HS lắng nghe.
4.
- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS làm bài vào VBT.
- HS báo cáo kết quả. Lớp góp ý.
- HS đọc . 

- HS đọc và xác định yêu cầu bài.
- HS lắng nghe và quan sát tranh

- 2- 3 HSTL và giải thích lí do. HS khác góp ý.
+ Thỏ trắng chạy ở làn số 3.
+ HSTL: Vì các số ghi ở các làn chạy là các số theo thứ tự từ 1 đến 4, các số 2 và 3 bị che khuất, Thỏ trắng lại sếp trước thỏ xám ở vị trí số 4.


- HS nêu
- HS chia sẻ. 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
______________________________________________
Mĩ thuật
Bài 1: Bầu trời và biển( tiết 1)
___________________________________________________________________

Kế hoạch bài dạy năm học 2023- 2024                                                              Tuần 1 –Lớp 2A 
______________________________________________________________________________                      
	
______________________________________________________________________________ GV :Đỗ Thị Hà Anh                                                                          Trường Tiểu học Đại Thành


image4.png
<2

b)3<

<7




image5.png
40

45

50

54




image1.png




image2.png
S6 thi ty | Chii céi | Tén chit cai
1 a a
2 a 4
3 a &
4 b bé
5 c xé





image3.png
S8 thit ty | Chit céi | Tén chif cai
6 d dé
7: d deé
8 e e
9 é &





